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STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

1 1410000414 Nguyễn Bảo Chinh T. Trí Minh

2 1410000479 Nguyễn Thị Hồng Nhung TN. Đồng Tuệ

3 2010000038 Nguyễn Thị Liên Hoa TN. Diệu Hòa

4 2010000053 Nguyễn Thị Thu Vân TN. Thanh Ân

5 2050000062 Trần Anh Khoa T. Ngộ Trí Tín

6 2050000155 Nguyễn Thế Viên T. Đức Thành

7 2050000457 Đinh Thị Tú Trinh TN. Quang Minh

8 2150000006 Trần Quang Diệu Bảo T. Quang Tích

9 2150000008 Võ Quốc Bảo T. Vĩnh Tuấn

10 2150000022 Trần Văn Duy T. Phước Tịnh

11 2150000024 Nguyễn Tấn Đạt T. Phước Đạt

12 2150000029 Lê Văn Đình T. Vạn An

13 2150000030 Vũ Anh Đức T. Nguyên Thành

14 2150000037 Nguyễn Phước Hậu T. Nguyên Định

15 2150000038 Lê Công Hiền T. An Trí

16 2150000050 Trần Văn Hoàng T. Bảo Hoàng

17 2150000067 Trương Ngọc Khương T. Bổn Tâm

18 2150000081 Quách Vĩnh Luân T. Tâm Ấn

19 2150000084 Nguyễn Trần Luật T. Quảng Luận

20 2150000091 Nguyễn Văn Mỹ T. Ngộ Pháp Tâm

21 2150000106 Lê Chí Nhân T. Minh Tâm

22 2150000111 Hồ Văn Phố T. Giác Minh Dưỡng

23 2150000114 Trương Văn Phúc T. Nhuận Thọ

24 2150000130 Nguyễn Phúc Quy T. Ngộ Trí Hải

25 2150000133 Ngô Thanh Sang T. Nhuận Thắng

26 2150000136 Phạm Văn Sở T. Tịnh Giác

27 2150000139 Lê Văn Sửu T. Minh Thành



STT MSSV Họ Tên Pháp Danh Điểm Ghi chú

28 2150000152 Huỳnh Quốc Tấn T. Thiện Thanh

29 2150000155 Trần Thanh Tiến T. Nhuận Chánh

30 2150000158 Trần Quốc Tỉnh T. Quảng An

31 2150000167 Tống Hồ Trần Tuyến T. Quảng Hảo

32 2150000175 Nguyễn Quang Thái T. Đức Thạnh

33 2150000197 Trần Đình Thương T. Tịnh Đức

34 2150000200 Trương Duy Trân T. Vạn Bảo

35 2150000205 Phạm Tăng Trọng T. Tịnh Pháp

36 2150000223 Bùi Hoàng Xuyên T. Minh Hùng

37 2150000236 Võ Thái Dương Tuệ Châu TN. Liên Phúc

38 2150000237 Lê Thị Kim Chi TN. Khai Liên

39 2150000241 Đào Thị Chương TN. Huệ Minh

40 2150000243 Dương Thị Đào TN. Diệu Uyên

41 2150000252 Võ Tú Dung TN. Diệu Hoà

42 2150000253 Võ Thị Kim Dung TN. Viên Hiếu

43 2150000257 Nguyễn Mỹ Duyên TN. Nhân Liên

44 2150000264 Lê Thị Thu Hà TN. Nguyên Thanh

45 2150000265 Lê Thị Thu Hà TN. Đức Đạo

46 2150000274 Nguyễn Thị Thuý Hằng TN. Thông Nghĩa

47 2150000283 Bùi Thị Hiền TN. Thanh Trí

48 2150000287 Lê Thị Thu Hiền TN. An Tánh

49 2150000290 Sơn Thị Hiền TN. Diệu Duyên

50 2150000296 Trần Thị Mỹ Hoa TN. Huệ Tuyền

51 2150000304 Nguyễn Thị Ánh Hồng TN. Chúc Hân

52 2150000305 Nguyễn Thị Kim Hồng TN. Diệu Ánh

53 2150000307 Lưu Phước Huệ TN. Lâm Huyền Viên

54 2150000333 Trần Thị Thanh Liên TN. Đức Hạnh

55 2150000344 Lê Thị Thanh Loan TN. Huệ Tịnh

56 2150000346 Nguyễn Thị Thu Loan TN. Giác Hạnh

57 2150000354 Đỗ Thị Hữu Lượng TN. Hạnh Quang

58 2150000360 Võ Thị Lý TN. Vạn Nhiên

59 2150000363 Trần Thị Mai TN. Tuệ Quang

60 2150000364 Đặng Thị Mão TN. Thường Viên

61 2150000373 Dương Thụy Hồng Nga TN. Uyển Chánh
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62 2150000392 Ngô Thị Tuyết Nhi TN. Thanh Tâm

63 2150000393 Võ Thị Nhi TN. Thành Như

64 2150000399 Đỗ Thị Tuyết Nhung TN. Thánh Nguyện

65 2150000424 Nguyễn Thị Hồng Phượng TN. Quảng Thuận

66 2150000429 Nguyễn Thị Quyết TN. Tuệ Nhật

67 2150000432 Triệu Thị Như Quỳnh TN. Trí Minh

68 2150000433 Đặng Thị Dy Sa TN. Nhuận Tuệ

69 2150000436 Nguyễn Thị Thu Sang TN. Linh Chu

70 2150000438 Trịnh Thị Sương TN. Vạn Sương

71 2150000446 Lê Thị Kim Thảo TN. Nhuận Nguyên

72 2150000447 Lê Thị Thanh Thảo TN. Thông Hiền

73 2150000450 Nguyễn Thị Phương Thảo TN. Quảng Thông

74 2150000456 Phạm Thị Ngọc Thiện TN. Như Tâm

75 2150000458 Sử Thị Thanh Thịnh TN. Đức Hiền

76 2150000463 Dương Kiều Thu TN. Diệu Tâm

77 2150000464 Huỳnh Thị Thu TN. Thiện Thông

78 2150000465 Ngô Thị Thu TN. Huệ Hải

79 2150000466 Lê Đỗ Anh Thư TN. Giác Đăng

80 2150000479 Võ Thị Thanh Thúy TN. Thanh Ân

81 2150000487 Lê Hoàng Ngọc Thủy TN. Liên Thông

82 2150000488 Phạm Thị Thủy TN. Liên Hạo

83 2150000494 Lê Xuân Tiệp TN. Trung Phúc

84 2150000513 Đỗ Thanh Thanh Trúc TN. Như Viên

85 2150000539 Nguyễn Thị Ngọc Xuân TN. Nhật Bảo

86 2150000540 Nguyễn Thị Thu Xuân TN. Liên Giác

87 2370000002 Trương Đình Khôi T. Minh Huy

88 2370000004 Nguyễn Thị Ngọc Lan TN. Như Ngọc

89 2370000005 Nguyễn Kim Ngân TN. Diệu Hạnh

90 2370000006 Nguyễn Thu Ngân TN. Diệu Nghiêm

Văn Phòng
(Ký, họ tên)

Giảng viên


